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I. MÔN TOÁN 

1. Số học:  

- Phân số (khái niệm, tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh)  

- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, số tự nhiên. 

- Nhân, chia với 10, 100, 1000,... 

- Tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân; tính chất phân phối của phép 

nhân đối với phép cộng. 

2. Yếu tố thống kê, xác suất: 

- Dãy số liệu thống kê. 

- Biểu đồ cột. 

- Số lần xuất hiện của một sự kiện. 

3. Hình học và đo lường: 

 -  Các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích và thời gian. 

 -  Các phép tính với các số đo độ dài và khối lượng, diện tích. 

 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

 - Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. 

4. Giải toán có lời văn: 

- Tìm số trung bình cộng  

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

- Tìm phân số của một số 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc thành tiếng kết hợp KT nghe nói: Ôn lại các bài đọc từ tuần 28 đến tuần 

32. Đọc một đoạn văn bản khoảng 90 tiếng và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội 

dung đoạn văn bản đó. 

2. Đọc hiểu và KT kiến thức Tiếng Việt 

2.1. Đọc hiểu: Đọc một văn bản ngoài sách giáo khoa và làm bài tập liên quan 

đến nội dung văn bản.  

2.2. Kiến thức Tiếng Việt 

- Câu và thành phần chính của câu (Chủ ngữ và vị ngữ). 



 

        - Trạng ngữ của câu: Chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương 

tiện. 

-  Dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn. 

-  Viết tên cơ quan, tổ chức. 

-  Lựa chọn từ ngữ 

3. Viết 

- Viết bài văn miêu tả cây cối (cây hoa, cây bóng mát, cây ăn quả, cây em 

biết qua sách báo, phim ảnh). 

III. MÔN KHOA HỌC 

Ôn tập các bài học trong chủ đề: 

- Chủ đề 3: Thực vật và động vật 

- Chủ đề 4: Nấm 

- Chủ đề 5: Con người và sức khỏe 

- Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường  

                 + Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên 

IV. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

* Chủ đề : Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

+ Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

+ Dân cư, hoạt động sản xuất ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

+ Một số nét văn hóa ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 

+  Cố đô Huế 

+ Phố cổ Hội An 

+ Lễ hôi Cồng chiêng Tây Nguyên 

* Chủ đề : Nam Bộ  

+ Thiên nhiên vùng Nam Bộ 

+ Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ. 

V. MÔN CÔNG NGHỆ 

- Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật  

- Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh  

- Bài 9: Lắp ghép mô hình robot  

- Bài 10: Đồ chơi dân gian  

* Thực hành:  

- Lắp ghép mô hình bập bênh 

- Lắp ghép mô hình robot 



 

 


